BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN 
NHIỆT HỌC
BVII.10.1.1.2
Phát biểu nội dung nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Ghi công thức, qui ước dấu của các đại lượng trong công thức.
	Đáp án rút gọn
	Điểm

	“Trong một quá trình biến đổi… trong quá trình đó”.
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Quy ước:   A > 0, Q > 0: …. 
((U > 0: …)  … 
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng (U của hệ có giá trị bằng tổng công A và nhiệt Q mà hệ nhận được trong quá trình đó”
	1
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	0,5

	Quy ước dấu:

*
A > 0, Q > 0: hệ nhận công, thu nhiệt. 
((U > 0: nội năng tăng)

      *
A < 0, Q < 0: hệ sinh công, tỏa nhiệt.

((U < 0: nội năng giảm)
	0,5


BVII.10.2.1.2

Hãy trinh bày các hệ quả của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	Hệ quả 1        Hệ một vật cô lập: …

            Hệ hai vật cô lập chỉ trao đổi nhiệt:..

Hệ quả 2
  Hệ thực hiện chu trình …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Hệ quả 1:         Hệ một vật cô lập: A = Q = 0  (   (U = 0  (  U = const.

                        Hệ hai vật cô lập chỉ trao đổi nhiệt: Q = Q1 + Q2 = 0  (  Q1 = - Q2
	1

	Hệ quả 2          Hệ thực hiện chu trình (U = 0  (  A = - Q
	1


BVII.10.3.1.2

Một hệ thực hiện chu trình gồm ba quá trình: quá trình AB thu nhận lượng nhiệt 13 J, quá trình BC thực hiện công 7 J ra ngoài. Hãy xác định quá trình CA sẽ phải là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Lượng nhiệt đó bằng bao nhiêu? 

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	(U = QAB + ABC + Q​CA
Với (U = 0  ( tính được QCA. Xét dấu để xác định nhiệt tỏa ra hay thu vào.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	(U = QAB + ABC + Q​CA
	0,5

	Chu trình có (U = 0  => QAB + ABC + Q​CA = 0    
	0,5

	với QAB = + 13 J ;   ABC = - 7 J  ( Q​CA = - 6 J
	0,5

	· Q​CA < 0 chứng tỏ quá trình CA phải là quá trình tỏa nhiệt
	0,5


BVII.10.4.1.2

Hãy viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Ghi chú rõ các đại lượng trong phương trình và đơn vị của chúng. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	pV = nRT    với p ….     (lưu ý R = 8,31 J/mol.K)
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	pV = nRT
	0,5
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: áp suất, đơn vị N/m2 ;  
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: thể tích, đơn vị m3 ;     
	0,5

	


[image: image5.wmf]n

: lượng chất, đơn vị mol;  


[image: image6.wmf]T

: nhiệt độ tuyệt đối, đơn vị K
	0,5

	

R = 8,31: hằng số khí, đơn vị J/mol.K
	0,5


BVII.10.5.1.2

Tính lượng chất (số mol) và số lượng phân tử khí lý tưởng được chứa trong một bình kín. Ba thông số đo được là: thể tích 0,2 m3 ;  nhiệt độ 27oC ; áp suất 2 atm.

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	Đổi đơn vị T và p, 

áp dụng  pV = nRT để tính n, 

áp dụng N = n.NA để tính số phân tử
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Đổi đơn vị:   
T = 27 + 273 = 300 K 

 

p = 2.101 325 = 202 650 Pa
	0,5

	pV = nRT  => n = pV/RT 
	0,5

	            
[image: image7.wmf]mol

n

26

,

16

300

.

31

,

8

2

,

0

.

202650

»

=


	0,5

	Số phân tử: N = n.NA = 16,26.6,022.1023 = 9,79.1024 phân tử
	0,5


BVII.10.6.1.2

Tính lượng nhiệt cần phải cấp cho một thanh nhôm nặng 900 g để nhiệt độ tăng từ 30oC đạt đến 100oC. Biết rằng nhôm có nhiệt dung riêng c = 0,215 cal/g.K 
	Đáp án rút gọn
	Điểm

	Q = mc(t
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Q = mc(t
	1

	
= 900g . 0,215 cal/g.K. (100oC – 30oC)
	0,5

	= 13545 cal
	0,5


BVII.10.7.3.2

Thả miếng nhôm có khối lượng mAl = 3 g ở nhiệt độ toAl = 800C vào nước ở nhiệt độ to H2O =250C và có khối lượng mH2O = 40 g. Nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là cAl = 0,215 cal/g.độ và cH2O = 1 cal/g.độ. Hãy tính nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt.

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	Theo hệ quả nguyên lý I (  QAl = - QH2O 

Với Q = mc(t = m c (tcb - to) 
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	QAl = - QH2O
	0,5

	mAl cAl (tcb - toAl) = - mH2O c H2O (tcb - to H2O)
	0,5

	3.0,215.( tcb - 80) = - 40.1 (tcb - 25)
	0,5

	tcb = 25,87oC
	0,5


BVII.11.1.1.2

Hãy viết công thức tính hiệu suất động cơ. Ghi chú rõ các đại lượng trong công thức. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
[image: image9.wmf]1

'

2

1

'

2

1

1

Q

Q

1

Q

Q

Q

Q

'

A

-

=

-

=

=

h


	1

	(: hiệu suất động cơ  
	0,25

	Q1 : nhiệt lượng cung cấp đầu vào
	0,25

	Q’2 : nhiệt lượng nguồn lạnh nhận được
	0,25

	A’: công vật ngoài nhận được từ động cơ
	0,25


BVII.11.2.1.2

Hãy viết công thức tính hiệu suất động cơ Carnot. Ghi chú rõ các đại lượng và đơn vị của chúng. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm
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(tn: hiệu suất động cơ Carnot …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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	0,5

	(: hiệu suất động cơ  Carnot
	0,5

	T1 : nhiệt độ nguồn nóng, đơn vị K
	0,5

	T2 : nhiệt độ nguồn lạnh, đơn vị K 
	0,5


BVII.11.3.1.2

Tính hiệu suất của một động cơ Carnot sử dụng nguồn nhiệt 20oC làm nguồn lạnh và nguồn 100oC làm nguồn nóng. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm
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Lưu ý đổi đơn vị
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	T2 = 20 + 273 = 293 K
	0,25

	T1 = 100 + 273 = 373 K 
	0,25
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= 1 – 293/373 = 0,2144
	0,5


BVII.11.4.1.2

Để hiệu suất của một động cơ Carnot đạt 50%, sử dụng nguồn nhiệt 30oC làm nguồn lạnh thì nguồn nóng cần thiết kế đặt ở nhiệt độ bao nhiêu? 

	Đáp án rút gọn
	Điểm
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Lưu ý đổi đơn vị
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	T2 = 30 + 273 = 303 K
	0,5
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	1

	T1 = 606 K
	0,5


BVII.11.5.2.2

Tính hiệu suất của một động cơ nhận trong một chu trinh nhận 3 000 J nhiệt lượng từ nguồn nóng 900 K và tỏa ra 2 000 J nhiệt lượng cho nguồn lạnh 300 K. Sau đó so sanh với hiệu suất động cơ Carnot sử dụng cùng những nguồn nhiệt đó. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	
[image: image16.wmf]1

/

2

1

Q

Q

-

=

h



[image: image17.wmf]1

2

1

T

T

Carnot

-

=

h


     
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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	0,5

	Nhận xét:  
[image: image20.wmf]Carnot

h

h

<


	0,5


BVII.11.6.1.2

Hãy viết công thức tính độ biến thiên Entropy của một vật rắn thay đổi nhiệt độ từ T1 thành T2. Ghi chú rõ các đại lượng và đơn vị của chúng. 

	Đáp án rút gọn
	Điểm
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(S: độ biến thiên Entropy …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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	0,5

	(S: độ biến thiên Entropy, đơn vị J/K
	0,5

	T1 : nhiệt độ ban đầu, đơn vị K
	0,25

	T2 : nhiệt độ lúc sau, đơn vị K 
	0,25

	m: khối lượng vật, đơn vị kg
	0,25

	c: nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K
	0,25


BVII.11.7.1.2

Hãy bày hai cách phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học của Clausius và Thomson.
	Đáp án rút gọn
	Điểm

	Phát biểu của Clausius: “Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn”.

Phát biểu của Thomson: “Không thể chế tạo được …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Clausius: “Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn”.
	1

	Thomson: “Không thể chế tạo được một máy hoạt động tuần hoàn biến đổi liên tục nhiệt thành công nhờ làm lạnh một vật và xung quanh không chịu một sự thay đổi đồng thời nào”. (hay có thể nêu: không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại hai)
	1


BVII.12.1.2.2

Hãy trình bày về sự hình thành áp suất phân tử. Vẽ hình minh họa.

	Đáp án rút gọn
	Điểm

	     Các phân tử hút nhau khi …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Các phân tử hút nhau khi khoảng cách giữa chúng bé hơn 2r với r là bán kính phân tử. Mỗi phân tử ở mặt thoáng chịu lực tổng hợp hướng vào bên trong chất lỏng. Lực này ép lên phần chất lỏng phía trong gây nên một áp suất gọi là áp suất phân tử.
	1,5
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